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Trang 1 

 Thư mục giới thiệu sách về Phụ nữ 

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 

1/. BANDO MARIKO.  Phẩm cách phụ nữ / Bando Mariko ; Nguyễn Quốc Vương dịch. - Tái bản lần 
thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2019. - 287tr. ; 18cm  

2/. CHÚY.  Em đẹp : Bên cạnh những bông hoa thì phụ nữ là sản phẩm tuyệt vời nhất của tạo hóa / 
Chúy. - H. : Phụ nữ, 2018. - 160tr. ; 21cm  

3/. ĐẠM PHƯƠNG.  Đạm Phương nữ sử : Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Đoàn Ánh Dương giới thiệu, tuyển 
chọn. - H. : Phụ nữ, 2018. - 678tr. ; 24cm. - (Phụ nữ tùng thư. Tủ sách Giới và phát triển)  

4/. ECKEL, SARA.  Vì sao bạn ế ? : Vạch trần 27 định kiến sai lầm gán lên những phụ nữ độc thân / 
Sara Eckel ; Ngô Thế Vinh dịch. - H. : Lao động Xã hội, 2018. - 264tr. ; 21cm  

5/. PHAN KHÔI.  Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Phan Khôi ; Lại Nguyên Ân giới thiệu, tuyển chọn. - H. : 
Phụ nữ, 2016. - 632tr. ; 24cm  

6/.  Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định và Nam Bộ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 
/ Vũ Quang Hiển, Lê Thị Thanh Tâm, Trần Thị Lan.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 
327tr. : ảnh ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ  

        Tóm tắt: Bàn về phẩm cách của người phụ nữ. Đưa ra những lời khuyên về phép tắc cử xử, lời 
nói, trang phục, cuộc sống, các mối quan hệ, hành động và lẽ sống có phẩm cách: Từ việc tặng quà 
thế nào để người nhận cảm thấy hạnh phúc, từ chối nhưng vẫn giữ được phép lịch sự, phép tắc cư xử 
trong các bữa tiệc, nói chuyện sao cho có phẩm cách...  

        Tóm tắt: Cuốn sách gồm 7 phần: Tập luyện không chỉ để giảm cân – Ăn uống: Đẹp bền vững – 
Hãy đi nhiều nơi và sống nhiều hơn một cuộc đời – Bạn có đang bỏ qua sự kỳ quặc của bản thân? – Bạn 
có biết nấu 5 món ăn – Chúng ta chỉ thực sự nghèo khi không có nổi một giấc mơ – Bạn làm gì khi 
không biết làm gì? Bạn không cần đọc theo thứ tự mà chỉ cần lật giở một phần bất kỳ và bắt đầu hành 
trình khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của bản thân.  

        Tóm tắt: Trình bày quan điểm về vấn đề phụ nữ: Vấn đề nữ học, trình độ, nghề nghiệp, nấu ăn, 
nuôi dạy con cái, quán xuyến gia đình, bổn phận con gái... đến những việc ngoài xã hội, đối nhân xử 
thế, lập nghiệp lập thân...  

        Tóm tắt: Cuốn sách phân tích những lý do vì sao bạn ế và đưa ra những lời khuyên nhủ hay chỉ 
trích những người xung quanh về lý do bạn chưa có người yêu....  

        Tóm tắt: Tổng hợp các bài viết và tác phẩm của tác giả Phan Khôi về các vấn đề phụ nữ như 
bất bình đẳng về giới giữa nam và nữ dưới ảnh hưởng của ý thức hệ Khổng giáo và nền quân chủ 
chuyên chế, phụ nữa bị ngược đãi, phụ nữ và gia đình...  

        Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài viết nêu bật những đóng góp, vai trò của các tầng lớp phụ nữ 
ở Sài Gòn - Gia Định, Nam Bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
Xuân Mậu Ký hiệu môn loại: 305.4/PH120C 

Ký hiệu môn loại: 305.4/E202Đ 

Ký hiệu môn loại: 305.4209597/Đ104P 

Ký hiệu môn loại: 302/V300S 

Ký hiệu môn loại: 305.409597/V121Đ 

Kho Đọc: VN.041460 
Kho Mượn: MV.062196-62197 
Kho lưu động: LD.026553-26554   

Kho Đọc: VN.039910 
Kho Mượn: MV.058990-58991 
Kho lưu động: LD.024179-24180   

Kho Đọc: VV.010806 
Kho Mượn: MV.060859-60860 
Kho lưu động: LD.025678-25679   

Kho Đọc: VN.041011 
Kho Mượn: MV.061327-61328   

Kho Đọc: VV.009642 
Kho Mượn: MV.055256-55257 
Kho lưu động: LD.018014-18015   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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7/. Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam / B.s.: Lâm Bá Nam (ch.b.), Ngô Đăng Tri, Nguyễn Đình 
Lê.... - H.: Phụ nữ. - 24cm  
         T.1 : 1930 - 1976. - 2017. - 486tr.: ảnh : bảng  

8/. Biên niên lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam / B.s.: Lâm Bá Nam (ch.b.), Ngô Đăng Tri, Nguyễn 
Đình Lê.... - H.: Phụ nữ. - 24cm  
         T.1 : 1930 - 1976. - 2016. - 551tr.  

9/. Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam / B.s.: Lâm Bá Nam (ch.b.), Ngô Đăng Tri, Nguyễn Đình 
Lê.... - H.: Phụ nữ. - 24cm  
         T.2 : 1976 - 2012. - 2017. - 486tr., 44tr. ảnh: ảnh : bảng  

10/. Biên niên lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam / B.s.: Lâm Bá Nam (ch.b.), Ngô Đăng Tri, 
Nguyễn Đình Lê.... - H.: Phụ nữ. - 24cm  
         T.2 : 1976 - 2012. - 2016. - 731tr.  

11/.  Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ 
ở cơ sở. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 212tr. ; 19cm  
        ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

12/.  Triết học nữ quyền – Lý thuyết triết học về công bằng xã hội cho phụ nữ / Nguyễn Thị Nga (ch.b.), 
Lê Thị Quý, Đỗ Thị Thạch.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 234tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 226-232  

Thân 1968 từ công tác chuẩn bị phục vụ, công tác trinh sát, phục vụ đấu tranh vũ trang, che giấu cán 
bộ, cứu thương đến công tác phục vụ cuộc Tổng tiến công  

        Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về truyền thống phụ nữ Việt Nam. Trình bày sự ra đời và hoạt động 
của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ: Đấu tranh giành độc lập (1930-1945), kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược, xây dựng miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1976). 
Sự ra đời của Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam (1961-1976)  

        Tóm tắt: Trình bày hoạt động của biên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ: Khắc 
phục hậu quả chiến tranh khôi phục kinh tế, những năm đầu đổi mới (1987-1997), thời kỳ công nghiệp 
hoá, hiện đại hóa đất nước (1997-2012)  

        Tóm tắt: Trình bày hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ: Khắc phục 
hậu quả chiến tranh khôi phục kinh tế, những năm đầu đổi mới (1987-1997), thời kỳ công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước (1997-2012)  

        Tóm tắt: Trình bày hoạt động của biên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ: Khắc 
phục hậu quả chiến tranh khôi phục kinh tế, những năm đầu đổi mới (1987-1997), thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước (1997-2012)  

        Tóm tắt: Trình bày lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; 
hệ thống chính trị ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; chức năng đại diện, các phong trào thi đua, cuộc vận 
động và nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; phương pháp và kỹ năng cơ bản của cán bộ Hội 
cơ sở  

        Tóm tắt: Trình bày những nội dung liên quan tới lý thuyết về triết học nữ quyền và vấn đề 
công Ký hiệu môn loại: 305.4095977/PH500N 

Ký hiệu môn loại: 305.4060597/L302S 

Ký hiệu môn loại: 305.4060597/B305N 

Ký hiệu môn loại: 305.4060597/L302S 

Ký hiệu môn loại: 305.4060597/B305N 

Ký hiệu môn loại: 305.4060597/T103L 

Kho Đọc: VV.010193   

Kho Mượn: MV.056104   

Kho Đọc: VV.009777   

Kho Mượn: MV.056105   

Kho Đọc: VV.009778   

Kho Đọc: VN.040990 
Kho Mượn: MV.061307-61308 
Kho lưu động: LD.026190-26191   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

13/.  Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Đoàn Ánh Dương giới thiệu, t.ch.. - H. : Phụ nữ, 2018. - 743tr. ; 21cm 

1/. BINAZIR, ALI.  Đạo hẹn hò = The Tao of dating : Cẩm nang thu hút đàn ông của phụ nữ thông 
minh / Ali Binazir, M.D., M.Phil ; Lê Đình Hùng dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 383tr. ; 21cm  

2/. CABRERA, BETH.  Trên cả hạnh phúc  = Beyond happy : Phụ nữ, công việc & sự hài lòng / Beth 
Cabrera ; Dịch: Thế Anh, Minh Nhật. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 239tr. ; 21cm  

3/.  Cẩm nang phụ nữ & tham khảo các bài diễn văn, phát biểu dành cho chị em / Vũ Tươi. - H. : Thế 
giới, 2018. - 419tr. ; 27cm  

4/. DEVIN, DAVID.  Phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương : Chìa khóa của thành công & hạnh phúc / 
David Devin ; Lê Vũ Hải h.đ... - H. : Phụ nữ, 2017. - 365tr. ; 24cm. - (Phụ nữ siêu thành công)  
        Phụ lục: tr. 341-365  

5/. DƯƠNG VŨ.  Là phụ nữ phải biết sống vui vẻ / Dương Vũ b.s.. - H. : Văn học, 2018. - 236tr. ; 
24cm. - (Tri thức vàng cho cuộc sống)  

bằng xã hội cho phụ nữ. Giới thiệu xây dựng cơ sở lý thuyết về công bằng xã hội cho phụ nữ ở Việt 
Nam hiện nay  
  

        Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về vấn đề phụ nữ cùng những đóng góp và vai trò của phụ nữ 
trong gia đình, xã hội trên mọi phương diện chính trị, văn hoá, xã hội, kinh tế... được tác giả Đạm 
Phương khái quát một cách chi tiết: vấn đề nữ học, bổn phận con gái, chữ trinh, tính thực thà, cái tiếng 
khen, đức hạnh, cần kiệm...  

        Tóm tắt: Mục đích cuốn sách đạo hẹn hò cung cấp cho bạn đọc một số thủ thuật hay gợi ý để 
bạn tiếp tục bám vào mà là để bạn thành một phiên bản viên mãn và quyền năng nhất của chính bạn. 
Bạn cần áp dụng các nguyên tắc vào thức tế cuộc sống của mình  

        Tóm tắt: Đưa ra các yếu tố góp phần vào cuộc đấu tranh của phụ nữ và đề xuất các phương 
hướng cải tiến. Trình bày một mô hình hai chiều của hạnh phúc và cung cấp một bài tập tự đánh giá để 
xác định mức độ hạnh phúc hiện tại của bản thân. Phân tích hai khía cạnh quan trọng của hạnh phúc 
là cảm thấy hài lòng và làm điều tốt, cũng như vai trò của những mối quan hệ trong việc, trong gia đình 
để tìm được hạnh phúc  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp chị em khám phá, tìm hiểu kỹ năng công tác, kỹ năng sống, và nhất là 
hiểu đối tác của mình để xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái ngoan ngoãn,, giúp 
chị em trưởng thành hơn, yêu bản thân mình hơn, biết cân bằng hài hòa giữa gia đình và công việc.  

        Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên và bí quyết giúp phụ nữ vừa có được sự nghiệp siêu thành 
công vừa có được một gia đình hạnh phúc  

Ký hiệu môn loại: 305.4201/TR308H 

Ký hiệu môn loại: 305.409597/V121Đ 

Ký hiệu môn loại: 646.77/Đ108H 

Ký hiệu môn loại: 646.70082/TR254C 

Ký hiệu môn loại: 646.70082/C120N 

Ký hiệu môn loại: 646.70082/PH500N 

Kho Đọc: VN.039173 
Kho Mượn: MV.057518-57519 
Kho lưu động: LD.021257-21258   

Kho Đọc: VN.042621 
Kho Mượn: MV.064104-64105 
Kho lưu động: LD.027522-27523   

Kho Đọc: VN.037720   

Kho Đọc: VN.041897 
Kho Mượn: MV.063111-63112   

Kho Đọc: VV.010486   

Kho Đọc: VV.009949 
Kho Mượn: MV.056886-56887 
Kho lưu động: LD.020511-20512   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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6/. IOTA TATSUNARI.  Đừng lắm lời với đàn ông, đừng đấu lý với phụ nữ / Iota Tatsunari ; Lưu Hà 
dịch. - H. : Nxb. Thông tấn, 2019. - 264tr. ; 21cm  

7/.  Là phụ nữ phải biết hoàn thiện mình / Dương Vũ b.s.. - H. : Văn học, 2018. - 167tr. ; 24cm. - (Tri 
thức vàng cho cuộc sống)  

8/.  Là phụ nữ phải biết tiêu tiền / Dương Vũ b.s.. - H. : Văn học, 2018. - 172tr. ; 24cm. - (Tri thức vàng 
cho cuộc sống)  

9/.  Là phụ nữ phải biết yêu chính mình / Dương Vũ b.s.. - H. : Văn học, 2018. - 259tr. ; 24cm. - (Tri 
thức vàng cho cuộc sống)  

10/.  Người phụ nữ hạnh phúc / Nguyễn Thùy Dương b.s.. - H. : Thanh niên, 2018. - 292tr. ; 24cm. - 
(Tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ)  

11/.  Người phụ nữ thân thiện / Trần Thị Hồng Phúc b.s.. - H. : Thanh niên, 2018. - 299tr. ; 24cm. - (Tri 

        Tóm tắt: Giữ gìn tâm trạng vui vẻ là một trong những tiêu chí hàng đầu cho sự khỏe mạnh về 
thể chất và tinh thần của con người. Bởi nó giúp con người sống trong một trạng thái cân bằng, một môi 
trường tốt đẹp, quan hệ giữ người với người được phát triển, sức sáng tạo của con người được phát huy 
một cách tối đa. Một người phụ nữ càng giữ được tâm trạng vui vẻ thì càng có sự lôi cuốn và sức hấp 
dẫn  

        Tóm tắt: Cuốn sách sẽ truyền tải ý tưởng của tác giả - như một người thông dịch, một cầu nối 
giữa hai giới lớn trong xã hội - để giúp họ hóa giải những nhầm tưởng giữa đôi bên, hiểu nhau hơn, đi 
đến một mối quan hệ tốt đẹp và bền vững hơn.  

        Tóm tắt: Việc hoàn thiện bản thân không phải là điều gì đó quá to tát lớn lao, nó chỉ là những gì 
bạn đã có sẵn, hy vọng những điều trong cuốn sách này sẽ giúp bạn hoàn thiện bản thân bắt đầu từ 
hôm nay  

        Tóm tắt: Cuốn sách này cung cấp cho bạn một phương pháp nâng cao giá trị bản thân. Những 
người kì vọng vào việc sống độc lập về kinh tế chắc chắn sẽ tìm được cảm hứng từ cuốn sách này  

        Tóm tắt: Yêu bản thân mình chionhs là bước đầu tiên để yêu người khác, mang tình yêu và sự 
quan tâm đến cho mình, chăm sóc tốt bản thân, chăm sóc tốt cho bản thân mình, làm những điều 
khiến bản thân mình thấy vui vẻ. Chỉ khi thể hiện tốt bản thân, bạn mới có thể giữ chắc tình yêu và 
hạnh phúc của chính mình  

        Tóm tắt: Bộ sách "tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ" giúp chu phụ nữ hiểu được phải 
làm sao để trở thành người phụ nữ hạnh phúc, thông minh, trí tuệ, thân thiện ... và phải làm sao để trở 
thành người phụ nữ hoàn hảo nhất  trong mắt mọi người  

Ký hiệu môn loại: 646.7/L100P 

Ký hiệu môn loại: 646.7/Đ556L 

Ký hiệu môn loại: 646.7/L100P 

Ký hiệu môn loại: 646.7/L100P 

Ký hiệu môn loại: 646.7/L100P 

Ký hiệu môn loại: 646.70082/NG558P 

Kho Đọc: VV.010263 
Kho Mượn: MV.058364-58365 
Kho lưu động: LD.023286-23287, LD.023739-23744   

Kho Đọc: VN.042150 
Kho Mượn: MV.063506-63507   

Kho Đọc: VV.010265 
Kho Mượn: MV.058368-58369 
Kho lưu động: LD.023282-23283, LD.023727-23732   

Kho Đọc: VV.010264 
Kho Mượn: MV.058366-58367 
Kho lưu động: LD.023284-23285, LD.023721-23726   

Kho Đọc: VV.010266 
Kho Mượn: MV.058370-58371 
Kho lưu động: LD.023280-23281, LD.023733-23738   

Kho Đọc: VV.010619 
Kho Mượn: MV.059878-59879   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 5 

Thư mục giới thiệu sách về Phụ nữ 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

thức bách khoa dành cho người phụ nữ) 

12/.  Người phụ nữ thông minh / Nguyễn Thùy Dương b.s.. - H. : Thanh niên, 2018. - 300tr. ; 24cm. - 
(Tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ)  

13/.  Người phụ nữ trí tuệ / Phạm Tú Oanh b.s.. - H. : Thanh niên, 2018. - 212tr. ; 24cm. - (Tri thức 
bách khoa dành cho người phụ nữ)  

14/.  Nhược điểm của phụ nữ / Nguyễn Thu Hải My, Vũ Thùy An b.s.. - H. : Thanh niên, 2018. - 319tr. ; 
24cm. - (Tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ)  

1/. CHIQUET, MAUREEN.  Bứt phá giới hạn : Phụ nữ, lãnh đạo, và thành công theo cách của riêng 
mình / Maureen Chiquet ; Võ Công Hùng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 364tr. ; 21cm  

2/. LECHTER, SHARON.  Phụ nữ hiện đại nghĩ giàu và làm giàu = Think and grow rich for women / 
Sharon Lechter ; Dịch: Nguyễn Thị Cẩm Xuân, Bùi Trần Ca Dao. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 
Minh, 2018. - 415tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Napoleon Hill Foundation  

        Tóm tắt: Bộ sách "tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ" giúp chu phụ nữ hiểu được phải 
làm sao để trở thành người phụ nữ hạnh phúc, thông minh, trí tuệ, thân thiện ... và phải làm sao để trở 
thành người phụ nữ hoàn hảo nhất  trong mắt mọi người  

        Tóm tắt: Bộ sách "tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ" giúp chu phụ nữ hiểu được phải 
làm sao để trở thành người phụ nữ hạnh phúc, thông minh, trí tuệ, thân thiện ... và phải làm sao để trở 
thành người phụ nữ hoàn hảo nhất  trong mắt mọi người  

        Tóm tắt: Bộ sách "tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ" giúp chu phụ nữ hiểu được phải 
làm sao để trở thành người phụ nữ hạnh phúc, thông minh, trí tuệ, thân thiện ... và phải làm sao để trở 
thành người phụ nữ hoàn hảo nhất  trong mắt mọi người  

        Tóm tắt: Bộ sách "tri thức bách khoa dành cho người phụ nữ" giúp chu phụ nữ hiểu được phải 
làm sao để trở thành người phụ nữ hạnh phúc, thông minh, trí tuệ, thân thiện ... và phải làm sao để trở 
thành người phụ nữ hoàn hảo nhất  trong mắt mọi người  

        Tóm tắt: Cuốn sách này giúp cho những ai đã mệt mỏi khi phải ép mình vào những khuôn khổ 
hạn hẹp, những ai muốn đạt được sự hài hòa và toàn diện trong đời sống, bất kể họ là ai và họ sẽ trở 
thành ai...  

        Tóm tắt: Đề cập tới những vấn đề mà phụ nữ phải đối mặt như phân biệt giới tính, mất cân 
bằng giữa công việc và cuộc sống. Chia sẻ những lời khuyên thực tế cũng như cách áp dụng các bài 
học làm giàu của Napoleon Hill nhằm giúp nữ giới vượt qua trở ngại và nắm bắt lấy các cơ hội - từ vấn 
đề gia đình, thăng tiến trong công việc cho đến việc sở hữu doanh nghiệp. Chia sẻ những câu chuyện 
thành công của các nhà lãnh đạo nữ.  

Ký hiệu môn loại: 646.70082/NG558P 

Ký hiệu môn loại: 646.70082/NG558P 

Ký hiệu môn loại: 646.70082/NG558P 

Ký hiệu môn loại: 646.70082/NH557Đ 

Ký hiệu môn loại: 658.409082/B565P 

Ký hiệu môn loại: 650.1082/PH500N 

Kho Đọc: VV.010620 
Kho Mượn: MV.059876-59877   

Kho Đọc: VV.010616 
Kho Mượn: MV.059884-59885   

Kho Đọc: VV.010617 
Kho Mượn: MV.059882-59883 
Kho lưu động: LD.025132-25133   

Kho Đọc: VV.010618 
Kho Mượn: MV.059880-59881   

Kho Đọc: VN.039936 
Kho Mượn: MV.059058-59059   

Kho Đọc: VN.040330   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 6 

 Thư mục giới thiệu sách về Phụ nữ 
 

Y HỌC 

3/. LECHTER, SHARON.  Phụ nữ nghĩ giàu và làm giàu = Think and grow rich for women / Sharon 
Lechter ; Nguyễn Minh Thiên Kim dịch. - H. : Thế giới; Công ty Văn hóa Sách Sài Gòn, 2017. - 351tr. ; 
23 cm  

4/. MARPLE, MEREDITH.  Hãy yêu bản thân : 50 cách để trở thành người phụ nữ tuyệt vời / Meredith 
Marple ; Huyền Khôi dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 200tr. ; 21cm  

5/. SANDBERG, SHERYL.  Dấn thân = Lean in : Phụ nữ, công việc và quyết tâm lãnh đạo / Sheryl 
Sandberg, Nell Scovell ; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2015. - 351tr. ; 20cm  

6/. TRUMP, IVANKA.  Phụ nữ hiện đại viết lại luật thành công / Ivanka Trump ; Nguyễn Thị Yến dịch. - 
H. : Phụ nữ, 2017. - 369tr. ; 21cm  

1/. BÙI CHÍ THƯƠNG.  Hỏi đáp cùng bác sĩ Bùi Chí Thương : Những vấn đề về sức khỏa phụ nữ / Bùi 
Chí Thương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 174tr. ; 21cm  

2/. NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT.  Tri thức dân gian của người Chăm về dinh dưỡng của phụ nữ giai 
đoạn mang thai cho con bú (Nghiên cứu ở tỉnh Tây Ninh) / Nguyễn Thị Minh Nguyệt. - H. : Mỹ thuật, 
2017. - 232tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam  

        Tóm tắt: Đề cấp đến các vấn đề mà phụ nữ phải đối mặt, cách thức thực tế để họ tự tin vượt 
qua các rào cản tạo nên một cuộc sống thành công, giàu có: Khát vọng cháy bỏng, niềm tin, tự kỷ ám 
thị, kiến thức, trí tưởng tượng, kế hoạch có tổ chức...  

        Tóm tắt: Sách Hãy yêu bản thân sẽ giúp bạn xoá bỏ suy nghĩ tiêu cực ghét bỏ bản thân và 
nhận ra mình là một món quà của Thượng Đế, xứng đáng được yêu thương như bất cứ ai.  

        Tóm tắt: Nêu lên một số thông điệp đối với phụ nữ về khả năng tạo lập cuộc đời, lãnh đạo công 
việc và bình đẳng trong gia đình...  

        Tóm tắt: Cuốn sách trang bị cho phụ nữ hiện đại những kỹ năng hiệu quả nhất về nắm bắt cơ 
hội, chuyển đổi nghề nghiệp, phương pháp đàm phán, lãnh đạo nhóm, khởi nghiệp, quản lý công việc 
và gia đình, đồng thời giúp thay đổi cuộc sống tốt hơn vì quyền lợi của phụ nữ.  

        Tóm tắt: Trình bày những khái niệm căn bản, những căn bệnh thường khiến phụ nữ nhiều lứa 
tuổi băn khoăn như kinh nguyệt bất thường, lạc nội mạc tử cung, thai ngoài tử cung, đa nang buồng 
trứng v.v... kèm theo là lời giải thích và hướng điều trị gợi ý theo y học hiện đại để người xung quanh, 
nhât là các ông chồng, thêm thông cảm yêu thương, chăm sóc khi vợ có bệnh.  

        Tóm tắt: Trình bày các khuynh hướng nghiên cứu nhân học dinh dưỡng trên thế giới và ở Việt 
Nam, khái quát về người Chăm ở Tây Ninh; tri thức dân gian trong sử dụng thức ăn, sinh đẻ và các yếu 
tố xã hội tác động đến dinh dưỡng của phụ nữ Chăm giai đoạn mang thai, cho con bú  

Ký hiệu môn loại: 650.1082/PH500N 

Ký hiệu môn loại: 650.1082/H112Y 

Ký hiệu môn loại: 658.4092082/D121T 

Ký hiệu môn loại: 650.1082/PH500N 

Ký hiệu môn loại: 618.1/H428Đ 

Ký hiệu môn loại: 618.2420899922059772/TR300T 

Kho Đọc: VV.009835   

Kho Đọc: VN.038601 
Kho Mượn: MV.056492-56493 
Kho lưu động: LD.019011-19012   

Kho Đọc: VN.037920 
Kho Mượn: MV.055157-55158 
Kho lưu động: LD.017971-17972   

Kho Đọc: VN.039379   

Kho Đọc: VN.042080 
Kho Mượn: MV.063430-63431 
Kho lưu động: LD.027308-27309   

Kho Đọc: VN.042380   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

3/. NGUYỄN VĂN ĐỨC.  Thảo dược chữa bệnh phụ nữ / Nguyễn Văn Đức, Nông Thúy Ngọc. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2016. - 200tr. ; 21cm  

1/. ALEXIEVICH, SVETLANA.  Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ / Svetlana Alexievich ; 
Nguyên Ngọc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2016. - 462tr. ; 21cm  

2/. AN.  Chuyện đàn bà : Nếu có thể hãy lắng nghe phụ nữ dốc bầu tâm sự... / An. - H. : Thế giới ; 
Công ty Văn hoá Truyền thông Sống, 2019. - 203tr. : tranh vẽ ; 21cm  
        Tên thật tác giả: Vương Thuý An  

3/. ĐOÀN NGỌC TUYẾT ANH.  Phụ nữ đâu chỉ có tình yêu : Tản văn / Đoàn Ngọc Tuyết Anh. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ, 2017. - 212tr. ; 21cm  

4/. EPHRON, NORA.  Phát khổ vì cái cổ : Những suy tư về việc là phụ nữ : tản văn / Nora Ephron ; 
Nguyễn Trương Quý dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 207tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: I feel bad about my neck : and other thoughts on being a woman  

5/. GILBERT, ELIZABETH.  Ăn, cầu nguyện, yêu : Hành trình của một phụ nữ kiếm tìm tất cả / 
Elizabeth Gilbert ; Thiên Nga dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 541tr. ; 21cm  

6/.  Nếu Adam không có xương sườn : Tuyển tập truyện vui cười về phụ nữ dưới con mắt của đàn ông 
xấu / Lê Văn Nghĩa s.t., bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 225tr. ; 21cm  

7/. Gintama : Truyện tranh / Hideaki Sorachi ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H.: Kim Đồng. - cm  
         T.15 : Nụ cười là thứ trang sức đẹp nhất của người phụ nữ. - 2018. - 187tr.: tranh vẽ. - (Tranh 
truyện dành cho lứa tuổi 16+)  

        Tóm tắt: Kế thừa những di sản quý báu của các thầy thuốc đông y  trên cơ sở nghiên cứu, thu 
thập rộng rãi các sách báo và tài liệu nhóm tác giả đã tập hợp và biên soạn, cho ra mắt bộ sách thảo 
dược chữa bệnh giúp người dùng dễ dàng tìm hiểu và áp dụng.  

Ký hiệu môn loại: 618.1068/TH108D 

Ký hiệu môn loại: 891.784408/CH305T 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH527Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/PH500N 

Ký hiệu môn loại: 814.54/PH110K 

Ký hiệu môn loại: 813/Ă115C 

Ký hiệu môn loại: 808.87/N259A 

Ký hiệu môn loại: 895.63/G311T 

Kho Đọc: VN.037309 
Kho Mượn: MV.053988-53989 
Kho lưu động: LD.017243-17244   

Kho Đọc: VN.037366 
Kho Mượn: MV.054132-54133 
Kho lưu động: LD.017352-17353   

Kho Đọc: VN.041602 
Kho Mượn: MV.062549-62550 
Kho lưu động: LD.026795-26796   

Kho Đọc: VN.039334 
Kho Mượn: MV.057925-57926 
Kho lưu động: LD.021507-21508   

Kho Đọc: VN.041101 
Kho Mượn: MV.061498-61499   

Kho Đọc: VN.037438 
Kho Mượn: MV.054390-54391 
Kho lưu động: LD.017473-17474   

Kho Đọc: VN.037246 
Kho Mượn: MV.053940-53941   

Kho Đọc: VN.041127 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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 Thư mục giới thiệu sách về Phụ nữ 
LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

PHÁP LUẬT 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

1/.  Bác Hồ với phụ nữ và thiếu niên, nhi đồng / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2017. - 254tr. 
; 21cm. - (Tủ sách rèn luyện nhân cách sống)  

2/.  Bác Hồ với phụ nữ và thiếu niên, nhi đồng / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2017. - 254tr. 
; 20cm  
        ĐTTS ghi : Tủ sách rèn luyện nhân cách sống  

3/. NGUYỄN HIẾN LÊ.  15 Gương phụ nữ : Những bài học thành công / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng 
Đức, 2018. - 219tr. ; 21cm  

4/. WAGMAN-GELLER, MARLENE.  Đằng sau mỗi người đàn ông vĩ đại : Đằng sau mỗi người đàn 
ông nổi tiếng là những phụ nữ bị lãng quên / Marlene Wagman-Geller ; Tiếu Khanh dịch. - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 263tr. ; 21cm. - (Tên sách tiếng Anh: Behind every great man)  

1/. LÊ THỊ HOÀNG YẾN.  Ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái / Lê Thị Hoàng Yến (ch.b.), 
Ninh Thị Hồng, Phạm Thị Kim Dung. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2019. - 503tr. ; 
21cm  

        Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những mẫu chuyện về tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 
về con người Bác, chân dung Bác... Khi đọc bộ sách này, mỗi người trong chúng ta, từ học sinh, sinh 
viên đến người trưởng thành, lại càng khẳng định: " Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất, trong lòng 
dân và trong trái tim nhân loại..."  

        Tóm tắt: Cuốn sách được phổ biến rộng rãi đến đông đảo bạn đọc về tấm gương của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vĩ đại, về con người Bác, ...  

        Tóm tắt: 15 người phụ nữ với 15 câu chuyện cuộc đời khác nhau nhưng ở họ luôn tồn tại một 
điểm chung duy nhất chính là luôn đi tìm niềm vui của cuộc đời mình trong hạnh phúc nhân loại.  

        Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện giúp chúng ta thấy một phần bức tranh đời của những 
bóng hồng mạnh mẽ và quyến rũ, từ Constance Lloyd (Bà Oscar Wilde) đến Jane Wilde (Bà Stephen 
Hawking),... Bất chấp đức lang quân có lối sống “tai tiếng” như thế nào (nghiện rượu, vũ phu, ngoại 
tình) họ vẫn lặng lẽ dành sự hỗ trợ, cổ vũ to lớn cho người đàn ông của mình và góp phần làm thay đổi 
diện mạo lịch sử  

        Tóm tắt: Cung cấp thông tin quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ 
em; các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bạo lực; cơ sở trợ giúp nạn 
nhân bạo lực gia đình; xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em; trách 
nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em và 
các văn bản pháp luật liên quan  

Ký hiệu môn loại: 959.704092/B101H 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/B101H 

Ký hiệu môn loại: 920.02/M558L 

Ký hiệu môn loại: 920.72/Đ116S 

Ký hiệu môn loại: 344.597032829202638/NG115C 

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.036690-36692   

Kho lưu động: LD.022650-22655   

Kho Đọc: VN.039626 
Kho Mượn: MV.058419-58420 
Kho lưu động: LD.023315-23316, LD.023627-23628   

Kho Đọc: VN.040525 
Kho Mượn: MV.060262-60263 
Kho lưu động: LD.025386-25387   

Kho Đọc: VN.040517 
Kho Mượn: MV.060278-60279 
Kho lưu động: LD.025390-25391   

Kho Đọc: VN.041451   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN 

TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

1/. TRẦN LIÊN HOA.  Sổ tay truyền thông về nâng cao năng lực cho phụ nữ trong ứng phó với biến 
đổi khí hậu / Trần Liên Hoa (ch.b.), Trần Mai Hoa, Trần Thành Long. - H. : Tài nguyên Môi trường và 
Bản đồ Việt Nam, 2019. - 243tr. : bảng ; 21cm  
        Thư mục: tr. 237-241  

1/. HARRINGTON, CORA.  Mảnh nhỏ diệu kỳ : Phụ nữ tinh tế phải để ý nội y / Cora Harrington ; Ngọc 
Huyền dịch ; Minh hoạ: Sandy Wirt. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 
2019. - 161tr. : hình vẽ ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: In intimate detail: How to choose, wear and love lingerie  

1/.  Để trở thành người phụ nữ đảm đang : Bách khoa thư cho các bà nội trợ / Quỳnh Anh b.s.. - H. : 
Văn học, 2017. - 183tr. ; 24cm  

2/.  Để trở thành người phụ nữ quyến rũ : Bách khoa thư cho các bà nội trợ / Thiên Thai b.s.. - H. : Văn 
học, 2017. - 272tr. ; 24cm  

3/. ĐINH HOÀNG ANH.  Đôi cánh chức nữ : Phụ nữ hiện đại không ngại tung bay / Đinh Hoàng Anh. - 
H. : Phụ nữ, 2017. - 319tr. ; 19cm  

4/. IN SOOK NAM.  20 tuổi quyết định cuộc đời người phụ nữ / In Sook Nam ; Nguyễn Gia Linh biên 
dịch. - H. : Lao động, 2018. - 152tr. ; 19cm  

        Tóm tắt: Cung cấp thông tin và và trang bị kiến thức cho người làm truyền thông về biến đổi khí 
hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu; cơ sở chính trị và pháp lý trong ứng phó với biến đổi khí hậu tại 
Việt Nam; vai trò và kĩ năng của truyền thông năng lực cho phụ nữ tham gia ứng phó với biến đổi khí 
hậu  

        Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về các loại nội y khác nhau: Áo ngực, quần lót, nội y định dáng, 
quần tất và đồ ngủ. Hướng dẫn mua sắm nội y và cách chăm sóc đồ nội y  

        Tóm tắt: Cuốn sách này vừa nói về quy luật vừa dạy các phương pháp, không chỉ cố gắng làm 
cho mọi người hiểu được tại sao, mà còn giúp bạn biết nên làm gì?  

        Tóm tắt: Cuốn sách này vừa nói về quy luật vừa dạy các phương pháp, không chỉ cố gắng làm 
cho mọi người hiểu được tại sao, mà còn giúp bạn biết nên làm gì  

        Tóm tắt: Cuốn sách giải đáp nhiều vấn đề mà phụ nữ hiện đại muốn biết như: Làm thế nào để 
có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, tại sao có người cha, người mẹ luôn thích con trai, dồn sự yêu 
thương, chăm sóc, tài sản cho con trai...  

        Tóm tắt: Cung cấp những kinh nghiệm, phương pháp và nhận thức sớm các vấn đề hiện thực 
nhằm quyết định cuộc đời người phụ nữ ở tuổi 20 như định hướng tương lai, lựa chọn quyết định cuộc 
đời, công việc, sự nghiệp, tiền bạc... để trở thành một người phụ nữ tuyệt vời.  

Ký hiệu môn loại: 363.73708209597/S450T 

Ký hiệu môn loại: 391.423082/M107N 

Ký hiệu môn loại: 158.1/Đ250T 

Ký hiệu môn loại: 158.1/Đ250T 

Ký hiệu môn loại: 158/Đ452C 

Ký hiệu môn loại: 158/H103M 

Kho Đọc: VN.041450 
Kho Mượn: MV.062222-62223 
Kho lưu động: LD.026535-26536   

Kho Đọc: VN.041648 
Kho Mượn: MV.062620-62621   

Kho Đọc: VV.009684 
Kho Mượn: MV.055452-55453 
Kho lưu động: LD.018320-18321   

Kho Đọc: VV.009685 
Kho Mượn: MV.055454-55455   

Kho Đọc: VN.037482 
Kho Mượn: MV.054455-54456   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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5/. LÊ THỊ BỪNG.  Công dung ngôn hạnh phụ nữ Việt Nam xưa và nay / B.s.: Lê Thị Bừng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Vân Hương, Hoàng Thanh Thúy. - H. : Thanh niên, 2017. - 210tr. ; 21cm  

6/. NELSON, SOPHIA A..  Mật mã phụ nữ : Giải mã 20 quy luật làm chủ cuộc sống hiện đại / Sophia 
A. Nelson ; Chương Ngọc dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 319tr. ; 21cm  

7/.  Phụ nữ điềm tĩnh là người hạnh phúc nhất / B.s.: Bùi Thị Thiên Thai, Nguyễn Thị Vi Khanh. - H. : 
Văn học; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2016. - 188tr. ; 24cm. - (Tri thức vàng cho cuộc 
sống)  

8/.  Phụ nữ tao nhã là người hạnh phúc nhất / B.s.: Bùi Thị Thiên Thai, Nguyễn Thị Vi Khanh. - H. : 
Văn học; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2016. - 155tr. ; 24cm. - (Tri thức vàng cho cuộc 
sống)  

        Tóm tắt: Bàn về tứ đức: "công, dung, ngôn, hạnh" của Phụ nữ Việt Nam xưa và nay  

        Tóm tắt: "Mật mã phụ nữ" là tiếng nói mạnh mẽ và thống thiết dành cho phụ nữ hiện đại ngày 
nay. Qua việc thúc đẩy chúng ta khai phá sự vĩ đại bên trong chính mình, mời gọi mỗi người phụ nữ hãy 
sống cao đẹp hơn, có mục đích hơn và trở nên thành công hơn, trước hết là ở bên trong chính mình.”  

        Tóm tắt: Qua những câu chuyện đưa ra những bí quyết giúp người phụ nữ tao nhã, vững vàng 
và biết cách tĩnh tâm chờ đợi để có được hạnh phúc trong cuộc sống  

        Tóm tắt: Qua những câu chuyện đưa ra những bí quyết giúp người phụ nữ tao nhã, vững vàng 
và biết cách tĩnh tâm chờ đợi để có được hạnh phúc trong cuộc sống  

Ký hiệu môn loại: 177.082/C455D 

Ký hiệu môn loại: 155.3339/M124M 

Ký hiệu môn loại: 158.1082/PH500N 

Ký hiệu môn loại: 158.1082/PH500N 

Kho Đọc: VN.040533 
Kho Mượn: MV.060309-60310 
Kho lưu động: LD.025412-25413   

Kho lưu động: LD.023933-23934   

Kho Đọc: VN.041840 
Kho Mượn: MV.063009-63010   

Kho Đọc: VV.009341 
Kho Mượn: MV.053240-53241 
Kho lưu động: LD.015891-15892, LD.023711-23714   

Kho Đọc: VV.009342 
Kho Mượn: MV.053242-53243 
Kho lưu động: LD.015893-15894, LD.023715-23720   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 


